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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 15/ 02 /1993, Nghị định số 93/CP ngày

27/11/1993 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành “ Quy định về phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc”.

Điều 2. Cục trưởng Cục Thú y có nhiệm vụ hướng dẫn chi tiết việc thi hành bản quy

định này.

Điều 3. Quy định này có hiệu lực kể từ 15 ngày sau khi ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị có liên

quan và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thi hành Quy định

này./.

QUY ĐỊNH

Về phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

____________________

( Ban hành theo Quyết định số 54/2001/QĐ-BNN-TY

 ngày 11/05 /2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chương I
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NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đặc điểm chung của bệnh Lở mồm long móng gia súc

1. Bệnh Lở mồm long móng gia súc (viết tắt là LMLM) là bệnh truyền nhiễm lây lan

mạnh nhất, gây ra bởi 7 typ vi rút: A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2, SAT3, với hơn 60

biến chủng (sub-typ).

ở khu vực Đông Nam á thường thấy 3 typ là O, A và Asia1, riêng ở Philippines có cả

typ C. ở Việt Nam đã phát hiện typ O typ A và Asia1, nhưng typ thường hay gặp là

typ O.

Bệnh lây từ nước này sang nước khác qua biên giới theo đường vận chuyển động

vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống (kể cả thịt ướp đông, xông khói, da xương,

sừng, móng, sữa . . .).

2. Động vật mắc bệnh LMLM là các loài móng guốc chẵn như: trâu, bò, lợn, dê, cừu,

hươu, nai . . .

Thời kỳ ủ bệnh thường từ 2 - 5 ngày, nhiều nhất là 21 ngày. Khi bệnh có triệu chứng

thì trong hai, ba ngày đầu sốt cao trên 40oC, kém ăn hoặc bỏ ăn, miệng gia súc chảy

nhiều nước bọt. Viêm dạng mụn nước ở lợi, lưỡi, vành mũi, vành móng và kẽ móng.

Mụn nước vỡ ra làm lở loét mồm và dễ long móng, nhất là ở lợn.

Sau khi phát bệnh 10 - 15 ngày, con vật khỏi bệnh nhưng gia súc vẫn mang trùng

hàng tháng, thậm chí hàng năm.

Bệnh chưa có thuốc chữa đặc hiệu, chỉ có vắc xin phòng bệnh. Bệnh LMLM được Tổ

chức dịch tễ thế giới (OIE) xếp đầu tiên ở bảng A (gồm các bệnh truyền nhiễm nguy

hiểm nhất cho chăn nuôi và hạn chế thương mại đối với động vật, sản phẩm động

vật cũng như nông sản nói chung).

3. Vi rút LMLM dễ bị diệt bởi ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao (như đun sôi 100oC),

các chất có độ toan cao (pH ( 3) và các chất kiềm mạnh như xút (pH ( 9). Vi rút sống,

nhiều ngày trong các chất mùn hữu cơ ở chuồng nuôi, các chất có độ kiềm nhẹ (pH

từ 7,2-7,8). Trong thịt ướp đông, vi rút tồn tại sau nhiều tháng.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện.



1.Tổ chức, cá nhân chăn nuôi, mua bán, giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm

động vật dễ nhiễm bệnh LMLM trong vùng có dịch LMLM, vùng bị dịch uy hiếp hoặc

đi qua vùng dịch đều phải tuân theo quy định này.

2. Cơ quan Thú y có trách nhiệm hướng dẫn địa phương áp dụng các biện pháp kỹ

thuật phòng bệnh lây lan và chống dịch bệnh LMLM.

3. UBND các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch

bệnh, cấp kinh phí phục vụ chống dịch .

Điều 3. Nghiêm cấm.

Nghiêm cấm việc mua bán, giết mổ tuỳ tiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, nghi

nhiễm bệnh LMLM hoặc vứt bỏ bừa bãi xác chết, phủ tạng, sản phẩm và chất thải

gia súc chết vì bệnh LMLM.

 Chương II

PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC

Điều 4. Quy định về tiêm phòng

Chủ vật nuôi phải thực hiện việc tiêm phòng bắt buộc cho gia súc để phòng bệnh

LMLM theo quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh Thú y, Quyết định 1242 NN-TY/QĐ

và Quyết định 1243 NN-TY/QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn ban hành ngày 24/7/1996.

Điều 5. Trong vùng có dịch

1. Không mua bán động vật hoặc sản phẩm động vật trong vùng có dịch.

2. Không chăn thả gia súc ở bãi chăn, đồng cỏ trong vùng có dịch. Không thuê,

mượn trâu, bò, lợn giống từ vùng có dịch về địa phương mình.

3. Không vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ

chăn nuôi (cuốc, xẻng, máng ăn, máng uống...) ra khỏi vùng có dịch.

4. Không tổ chức triển lãm, tham quan, hội họp trong vùng có dịch, tiếp xúc với động

vật mắc bệnh, bị chết tại ổ dịch hoặc tham gia mổ thịt nếu không được phép của cơ

quan thú y có thẩm quyền.

5. Đối với trâu bò đã khỏi về lâm sàng trong thời gian 2 năm không được vận chuyển

ra khỏi vùng dịch, trừ trường hợp đưa đi giết mổ theo hướng dẫn của cơ quan Thú y.



Điều 6. Đối với các cơ quan Thú y

1.Có trách nhiệm đề xuất kế hoạch tổ chức việc phòng, chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ

đàn gia súc, kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập và giết mổ gia súc của địa phương.

2.Trong trường hợp phát hiện gia súc có biểu hiện nghi mắc bệnh LMLM thì phải báo

cáo ngay lên cơ quan Thú y cấp trên và chính quyền địa phương, đồng thời hướng

dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn dịch bệnh lây lan

3. Quản lý chặt chẽ việc mua bán, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động

vật. Vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh động vật,

sản phẩm động vật viết cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường sở tại về việc thực

hiện nghiêm chỉnh những quy định về phòng chống bệnh LMLM.

4. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân kiến thức về bệnh LMLM và

các biện pháp phòng chống bệnh.

5. Tổ chức tiêm phòng cho gia súc vùng xung quanh ổ dịch, ven đường giao thông

chính, nơi tập trung mua bán, giết mổ gia súc.

Điều 7. Đối với tỉnh có đường biên giới với nước khác:

Khi có dịch LMLM xẩy ra ở vùng biên giới giáp Việt Nam thì Chi cục Thú y phải báo

cáo với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và Cục Thú y đồng thời tiến hành các

biện pháp khẩn cấp ngăn chặn dịch:

1. Đình chỉ vận chuyển, động vật và sản phẩm động vật qua biên giới vào Việt Nam

dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Khử trùng phương tiện vận chuyển qua cửa khẩu trước khi vào lãnh thổ Việt Nam.

3. Phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường

để kiểm soát và xử lý việc nhập lậu gia súc, sản phẩm gia súc dọc theo đường biên

giới.

4. Trình các cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời ở

các đầu mối giao thông quan trọng.

Chương III

CHỐNG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC

Điều 8. Điều kiện công bố dịch


